KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018

	TT
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Khối
	Lớp
	Trường THCS
	Đợt 1
(KT giữa kỳ I)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Toán
	Ngữ văn
	Tiếng Anh
	Tổng điểm
	XT

	1
	Vũ Đức An
	24-12-2006
	6
	A
	Kim Tân
	1.50
	5.50
	0.90
	7.90
	1336

	2
	Phạm Hoài An
	18-09-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.80
	5.75
	5.10
	14.65
	578

	3
	Vũ Duy Anh
	05-09-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.50
	4.25
	3.20
	11.95
	933

	4
	Vũ Huệ Chi
	20-03-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.80
	7.00
	3.80
	15.60
	439

	5
	Phạm Việt Cường
	31-03-2006
	6
	A
	Kim Tân
	7.80
	7.00
	4.60
	19.40
	162

	6
	Đinh Tiến Dũng
	23-09-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.80
	4.50
	4.70
	15.00
	518

	7
	Nguyễn Tiến Dũng
	17-06-2006
	6
	A
	Kim Tân
	6.00
	3.00
	3.30
	12.30
	887

	8
	Nguyễn Hương Giang
	07-11-2006
	6
	A
	Kim Tân
	6.80
	8.00
	3.60
	18.40
	211

	9
	Trần Chung Hiếu
	22-08-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.00
	5.50
	1.80
	11.30
	1005

	10
	Lại Thị Hòa
	30-07-2006
	6
	A
	Kim Tân
	7.80
	5.00
	3.80
	16.60
	351

	11
	Nguyễn Thị Lan Hương
	10-07-2006
	6
	A
	Kim Tân
	1.30
	4.50
	2.20
	8.00
	1327

	12
	Vũ Duy Khánh
	03-02-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.00
	3.75
	4.40
	11.15
	1021

	13
	Nguyễn Ngọc Khánh
	16-12-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.30
	5.75
	4.20
	15.25
	481

	14
	Đồng Thị Ngọc Khuê
	02-06-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.50
	3.00
	3.20
	10.70
	1081

	15
	Hoàng Tùng Lâm
	22-10-2006
	6
	A
	Kim Tân
	8.80
	5.50
	3.90
	18.20
	226

	16
	Đồng Thị Thúy Liên
	24-05-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.80
	5.50
	3.90
	14.20
	641

	17
	Trần Khánh Linh
	07-11-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.30
	4.75
	1.80
	10.85
	1055

	18
	Nguyễn Thị Phương Linh
	18-05-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.80
	3.75
	1.40
	8.95
	1245

	19
	Vũ Thị Kim Loan
	28-06-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.50
	6.00
	3.50
	15.00
	518

	20
	Đặng Thanh Loan
	21-03-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.80
	6.50
	2.40
	13.70
	691

	21
	Trần Đức Lương
	13-03-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.80
	3.25
	2.50
	9.55
	1198

	22
	Nguyễn Ngọc Mai
	30-06-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.50
	3.50
	1.80
	10.80
	1060

	23
	Đinh Thế Nam
	03-04-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.30
	4.75
	2.80
	12.85
	815

	24
	Đồng Văn Phương
	21-04-2006
	6
	A
	Kim Tân
	2.50
	3.75
	3.40
	9.65
	1188

	25
	Đặng Thị Như Quỳnh
	22-07-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.80
	6.00
	3.70
	15.50
	454

	26
	Tôn Thị Như Quỳnh
	25-04-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.30
	4.25
	2.90
	11.45
	987

	27
	Đồng Vũ Phương Thảo
	04-02-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.50
	5.00
	2.40
	10.90
	1051

	28
	Nguyễn Thị Thảo
	21-12-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.50
	4.75
	1.20
	10.45
	1109

	29
	Phạm Thị Thảo
	23-05-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.50
	5.50
	2.80
	12.80
	824

	30
	Phạm Đức Toàn
	11-07-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.80
	5.75
	4.50
	16.05
	399

	31
	Nguyễn Phạm Kiều Trang
	26-10-2006
	6
	A
	Kim Tân
	7.00
	6.25
	3.40
	16.65
	343

	32
	Phạm Anh Tú
	06-05-2006
	6
	A
	Kim Tân
	6.50
	5.25
	4.80
	16.55
	357

	33
	Phạm Mạnh Tùng
	26-01-2006
	6
	A
	Kim Tân
	5.00
	5.00
	2.10
	12.10
	913

	34
	Trần Thanh Tùng
	16-08-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.30
	3.50
	0.90
	8.70
	1266

	35
	Lê Thị Thu Uyên
	05-07-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.30
	5.50
	3.30
	12.10
	912


	36
	Nguyễn Thị Bích Vân
	06-05-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.80
	5.50
	3.80
	14.10
	649

	37
	Đồng Tuấn Vũ
	10-07-2006
	6
	A
	Kim Tân
	4.00
	2.25
	1.80
	8.05
	1323

	38
	Lại Thị Tường Vy
	04-01-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.00
	5.25
	5.00
	13.25
	759

	39
	Đinh Thị Thanh Xuân
	10-01-2006
	6
	A
	Kim Tân
	3.00
	4.00
	3.50
	10.50
	1100

	40
	Đỗ Phương Anh
	06-10-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.00
	2.50
	3.10
	10.60
	1089

	41
	Phạm Thành Công
	14-04-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.80
	6.50
	2.20
	12.50
	861

	42
	Nguyễn Đức Duy
	31-07-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.30
	4.00
	2.50
	9.80
	1173

	43
	Trần Đức Duy
	16-10-2006
	6
	B
	Kim Tân
	0.50
	3.00
	2.30
	5.80
	1470

	44
	Nguyễn Văn Duyệt
	18-02-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.00
	6.00
	3.00
	14.00
	661

	45
	Trần Văn Dự
	26-02-2006
	6
	B
	Kim Tân
	1.30
	4.00
	2.40
	7.70
	1352

	46
	Phạm Tiến Đạt
	03-06-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.80
	1.75
	2.30
	7.85
	1342

	47
	Lại Thị Thu Hà
	06-07-2006
	6
	B
	Kim Tân
	4.00
	4.00
	1.50
	9.50
	1203

	48
	Phạm Thu Hà
	21-07-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.00
	3.00
	2.20
	10.20
	1127

	49
	Nguyễn Việt Hải
	11-02-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.00
	3.25
	2.90
	9.15
	1231

	50
	Vũ Minh Hiếu
	06-09-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.80
	3.00
	2.90
	9.70
	1183

	51
	Đặng Ngọc Hiếu
	17-06-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.30
	2.50
	2.80
	10.60
	1089

	52
	Đồng Văn Hoàn
	23-12-2006
	6
	B
	Kim Tân
	1.00
	1.75
	2.40
	5.15
	1505

	53
	Đặng Nhật Hoàng
	20-04-2006
	6
	B
	Kim Tân
	0.50
	4.00
	0.90
	5.40
	1492

	54
	Trần Phương Huê
	03-09-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.00
	2.50
	2.60
	10.10
	1137

	55
	Đồng Đức Huy
	09-12-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.00
	1.00
	1.70
	7.70
	1349

	56
	Nguyễn Văn Hưng
	14-08-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.30
	0.50
	1.40
	5.20
	1504

	57
	Vũ Thị Lan Hương
	01-10-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.80
	5.50
	2.60
	11.90
	936

	58
	Nguyễn Duy Khánh
	13-12-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.80
	1.50
	1.70
	9.00
	1241

	59
	Phạm Duy Lam
	11-10-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.00
	1.50
	1.40
	5.90
	1465

	60
	Đồng Thị Thùy Linh
	07-02-2006
	6
	B
	Kim Tân
	2.50
	3.00
	2.00
	7.50
	1358

	61
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	17-07-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.50
	3.00
	2.90
	11.40
	992

	62
	Nguyễn Phúc Lộc
	11-03-2006
	6
	B
	Kim Tân
	6.50
	1.50
	2.10
	10.10
	1137

	63
	Phạm Thành Luân
	30-04-2006
	6
	B
	Kim Tân
	8.80
	2.50
	3.10
	14.40
	609

	64
	Phạm Thị Minh Nguyệt
	17-08-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.30
	3.75
	3.20
	12.25
	891

	65
	Đinh Quỳnh Oanh
	07-02-2006
	6
	B
	Kim Tân
	5.50
	4.00
	0.80
	10.30
	1118

	66
	Vũ Phương Thảo
	03-03-2006
	6
	B
	Kim Tân
	9.50
	6.00
	3.55
	19.05
	174

	67
	Trần Thị Thu
	15-12-2006
	6
	B
	Kim Tân
	4.30
	2.00
	2.35
	8.65
	1273

	68
	Đào Đức Trung
	04-11-2006
	6
	B
	Kim Tân
	4.80
	5.25
	2.60
	12.65
	842

	69
	Lê Thành Trung
	02-01-2006
	6
	B
	Kim Tân
	3.80
	3.00
	3.10
	9.90
	1162

	70
	Đinh Việt Trung
	28-01-2006
	6
	B
	Kim Tân
	1.50
	3.50
	2.10
	7.10
	1385

	71
	Đặng Xuân Trường
	08-01-2006
	6
	B
	Kim Tân
	1.00
	1.75
	1.20
	3.95
	1541

	72
	Nguyễn Quốc Việt
	03-01-2006
	6
	B
	Kim Tân
	6.80
	5.00
	3.20
	15.00
	518

	73
	Nguyễn Vũ Hoàng Vinh
	13-06-2006
	6
	B
	Kim Tân
	1.00
	4.50
	2.70
	8.20
	1313

	74
	Đồng Thị Kim Anh
	10-11-2006
	6
	C
	Kim Tân
	2.80
	4.25
	2.30
	9.35
	1215

	75
	Lê Tuấn Anh
	21-09-2006
	6
	C
	Kim Tân
	1.80
	1.50
	3.00
	6.30
	1435

	76
	Nguyễn Tuấn Anh
	26-07-2006
	6
	C
	Kim Tân
	3.30
	1.75
	3.70
	8.75
	1259

	77
	Vũ Tuấn Anh
	12-07-2006
	6
	C
	Kim Tân
	4.30
	5.50
	2.00
	11.80
	949

	78
	Vũ Thị Vân Anh
	18-12-2006
	6
	C
	Kim Tân
	4.50
	3.75
	1.80
	10.05
	1145

	79
	Đoàn Hữu Dương
	06-03-2006
	6
	C
	Kim Tân
	6.30
	5.75
	3.30
	15.35
	471

	80
	Nguyễn Tiến Đạt
	30-12-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.30
	2.75
	3.10
	11.15
	1021

	81
	Nguyễn Trần Duy Lộc
	14-10-2006
	6
	C
	Kim Tân
	6.30
	2.25
	3.40
	11.95
	932

	82
	Trần Ngọc Mai
	05-07-2006
	6
	C
	Kim Tân
	6.00
	4.00
	2.90
	12.90
	809

	83
	Đào Duy Mạnh
	07-08-2006
	6
	C
	Kim Tân
	6.00
	4.00
	2.20
	12.20
	905

	84
	Nguyễn Phương Nam
	18-09-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.80
	5.25
	2.60
	13.65
	703

	85
	Đinh Hồng Ngọc
	24-04-2006
	6
	C
	Kim Tân
	3.30
	4.00
	2.30
	9.60
	1193

	86
	Đồng Thị Ngọc
	18-05-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.50
	3.75
	3.20
	12.45
	869

	87
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	21-06-2006
	6
	C
	Kim Tân
	3.90
	3.25
	3.20
	10.35
	1115

	88
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	09-07-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.30
	4.50
	2.40
	12.20
	903

	89
	Nguyễn Trần Duy Phúc
	14-10-2006
	6
	C
	Kim Tân
	7.30
	4.50
	1.90
	13.70
	691

	90
	Đồng Thị Thu Phương
	17-03-2006
	6
	C
	Kim Tân
	4.50
	4.50
	1.00
	10.00
	1153

	91
	Phạm Hằng Phước
	19-08-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.00
	4.00
	1.00
	10.00
	1153

	92
	Đồng Quảng Quí
	24-01-2006
	6
	C
	Kim Tân
	3.80
	2.25
	2.30
	8.35
	1298

	93
	Nguyễn Huy Quyến
	19-06-2006
	6
	C
	Kim Tân
	8.80
	3.50
	2.80
	15.10
	504

	94
	Ngô Tấn Sang
	08-12-2006
	6
	C
	Kim Tân
	2.00
	3.50
	3.00
	8.50
	1287

	95
	Hoàng Đức Tài
	08-09-2006
	6
	C
	Kim Tân
	2.30
	2.75
	1.40
	6.45
	1431

	96
	Phạm Minh Tài
	27-07-2006
	6
	C
	Kim Tân
	4.00
	2.50
	1.00
	7.50
	1358

	97
	Phạm Nhật Thái
	18-06-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.00
	4.50
	2.90
	12.40
	876

	98
	Đinh Văn Thành
	01-02-2006
	6
	C
	Kim Tân
	6.00
	6.50
	2.70
	15.20
	493

	99
	Nguyễn Phương Thuần
	21-11-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.00
	3.50
	2.80
	11.30
	1005

	100
	Đồng Văn Tình
	06-08-2006
	6
	C
	Kim Tân
	0.50
	2.50
	1.70
	4.70
	1517

	101
	Phạm Khắc Toàn
	16-04-2006
	6
	C
	Kim Tân
	4.30
	5.25
	2.90
	12.45
	868

	102
	Lê Ngọc Tú
	28-05-2006
	6
	C
	Kim Tân
	1.30
	3.25
	2.50
	7.05
	1391

	103
	Nguyễn Thanh Tú
	12-12-2006
	6
	C
	Kim Tân
	4.50
	3.00
	1.50
	9.00
	1241

	104
	Trần Văn Tú
	23-12-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.80
	4.25
	2.70
	12.75
	830

	105
	Lê Duy Tùng
	08-10-2006
	6
	C
	Kim Tân
	5.80
	1.00
	2.30
	9.10
	1233

	106
	Trần Thanh Tùng
	26-07-2006
	6
	C
	Kim Tân
	2.30
	5.75
	2.40
	10.45
	1108

	107
	Vũ Long Vũ
	17-09-2006
	6
	C
	Kim Tân
	0.50
	2.00
	2.60
	5.10
	1507

	1
	Nguyễn Vũ Hoàng Anh
	12-10-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.00
	4.75
	3.80
	11.55
	744

	2
	Phạm Duy Anh
	16-01-2005
	7
	A
	Kim Tân
	4.50
	4.25
	4.30
	13.05
	567

	3
	Đỗ Thị Lan Anh
	15-02-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.00
	4.75
	3.80
	11.55
	744

	4
	Đoàn Thị Mai Anh
	24-07-2005
	7
	A
	Kim Tân
	4.25
	5.00
	3.30
	12.55
	627

	5
	Đặng Thị Ngọc Anh
	31-12-2005
	7
	A
	Kim Tân
	5.25
	5.25
	4.90
	15.40
	330

	6
	Nguyễn Thị Phương Anh
	03-12-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.25
	4.75
	2.40
	10.40
	880

	7
	Nguyễn Thị Minh Ánh
	10-12-2005
	7
	A
	Kim Tân
	4.50
	4.75
	5.00
	14.25
	441


	8
	Nguyễn Văn Chính
	29-07-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.25
	5.25
	4.10
	10.60
	855

	9
	Nguyễn Quốc Cường
	06-11-2004
	7
	A
	Kim Tân
	0.25
	0.00
	1.30
	1.55
	1297

	10
	Nguyễn Thị Dung
	11-04-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.50
	5.75
	4.10
	11.35
	770

	11
	Minh Tiến Dũng
	08-01-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.00
	4.25
	3.70
	9.95
	930

	12
	Đoàn Hữu Duy
	19-04-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.50
	4.50
	2.20
	8.20
	1105

	13
	Nguyễn Thuỳ Dương
	27-08-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.50
	4.50
	3.80
	11.80
	712

	14
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	12-02-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.25
	5.75
	3.30
	12.30
	658

	15
	Đồng Văn Hậu
	28-08-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.75
	4.25
	2.00
	8.00
	1115

	16
	Phạm Minh Hiếu
	09-06-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.25
	4.00
	2.00
	8.25
	1096

	17
	Phạm Văn Hiếu
	04-02-2005
	7
	A
	Kim Tân
	0.25
	2.75
	4.20
	7.20
	1172

	18
	Đồng Duy Hiệu
	24-04-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.00
	4.75
	3.10
	10.85
	823

	19
	Nguyễn Văn Hoà
	01-01-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.75
	3.50
	2.60
	8.85
	1045

	20
	Phạm Thị Thu Huyền
	08-12-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.00
	6.00
	5.40
	12.40
	643

	21
	Phạm Thanh Khuyên
	22-11-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.75
	4.75
	2.50
	9.00
	1027

	22
	Vũ Đức Khuyến
	07-10-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.50
	4.25
	1.00
	7.75
	1128

	23
	Phạm Văn Mạnh
	28-06-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.75
	4.00
	1.40
	8.15
	1111

	24
	Đinh Thị Mơ
	08-02-2005
	7
	A
	Kim Tân
	4.50
	5.50
	2.80
	12.80
	601

	25
	Đặng Thị Nết
	06-02-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.75
	6.75
	2.60
	12.10
	682

	26
	Mai Thuý Ngân
	04-03-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.25
	5.75
	2.30
	10.30
	889

	27
	Nguyễn Thị Nhàn
	10-05-2005
	7
	A
	Kim Tân
	3.25
	5.25
	3.40
	11.90
	702

	28
	Đỗ Khắc Quang
	29-07-2005
	7
	A
	Kim Tân
	4.75
	7.00
	4.00
	15.75
	302

	29
	Đinh Xuân Quỳnh
	08-10-2005
	7
	A
	Kim Tân
	4.25
	4.25
	3.90
	12.40
	643

	30
	Đinh Văn Tân
	10-03-2005
	7
	A
	Kim Tân
	1.50
	6.00
	1.20
	8.70
	1065

	31
	Nguyễn Thị Thuý
	13-08-2004
	7
	A
	Kim Tân
	1.00
	7.25
	2.20
	10.45
	873

	32
	Nguyễn Anh Tuấn
	12-12-2005
	7
	A
	Kim Tân
	2.25
	5.75
	3.40
	11.40
	762

	33
	Đồng Văn Tùng
	20-08-2004
	7
	A
	Kim Tân
	0.25
	6.00
	3.30
	9.55
	974

	34
	Đồng Việt Đức
	26-01-2005
	7
	B
	Kim Tân
	2.50
	3.75
	6.10
	12.35
	651

	35
	Hoàng Phạm Ngọc Ánh
	21-03-2005
	7
	B
	Kim Tân
	1.50
	5.25
	4.80
	11.55
	744

	36
	Trần Tiến Đạt
	03-12-2005
	7
	B
	Kim Tân
	2.25
	4.25
	2.60
	9.10
	1019

	37
	Trần Văn Hải
	31-05-2005
	7
	B
	Kim Tân
	1.50
	4.50
	2.70
	8.70
	1065

	38
	Trần Đức Hiểu
	19-01-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.75
	4.75
	4.20
	12.70
	617

	39
	Minh Ngọc Khánh Hoà
	25-06-2005
	7
	B
	Kim Tân
	6.75
	6.25
	5.50
	18.50
	117

	40
	Trần Thị Huệ
	18-06-2005
	7
	B
	Kim Tân
	5.75
	5.25
	4.80
	15.80
	296

	41
	Lê Khánh Huyền
	23-01-2005
	7
	B
	Kim Tân
	6.75
	6.25
	5.20
	18.20
	133

	42
	Đồng Thị Thanh Hường
	11-09-2005
	7
	B
	Kim Tân
	1.50
	5.50
	1.80
	8.80
	1052

	43
	Lê Duy Khanh
	23-11-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.75
	6.25
	3.70
	13.70
	503

	44
	Đinh Xuân Khánh
	30-03-2005
	7
	B
	Kim Tân
	4.00
	4.75
	2.80
	11.55
	744

	45
	Phạm Văn Lên
	18-12-2005
	7
	B
	Kim Tân
	1.25
	3.75
	3.10
	8.10
	1112

	46
	Đỗ Khánh Linh
	15-10-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.50
	6.00
	2.10
	11.60
	740

	47
	Lê Thị Hiền Lương
	30-09-2005
	7
	B
	Kim Tân
	4.75
	4.00
	4.50
	13.25
	543

	48
	Bùi Thúy Nga
	06-02-2005
	7
	B
	Kim Tân
	4.00
	6.50
	1.80
	12.30
	658

	49
	Trần Thị Kim Ngân
	29-05-2005
	7
	B
	Kim Tân
	2.75
	5.75
	4.30
	12.80
	601

	50
	Đồng Thị Thảo Nguyên
	25-09-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.25
	5.25
	3.00
	11.50
	751

	51
	Đoàn Hữu Phong
	24-12-2005
	7
	B
	Kim Tân
	1.50
	3.75
	2.60
	7.85
	1124

	52
	Nguyễn Văn Phong
	18-12-2005
	7
	B
	Kim Tân
	0.00
	2.50
	1.30
	3.80
	1285

	53
	Đồng Văn Phúc
	14-02-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.00
	3.25
	2.90
	9.15
	1013

	54
	Lê Thu Phương
	23-06-2005
	7
	B
	Kim Tân
	4.50
	5.50
	3.20
	13.20
	553

	55
	Đinh Quang Quyền
	27-11-2005
	7
	B
	Kim Tân
	0.75
	7.25
	2.70
	10.70
	845

	56
	Nguyễn Diễm Quỳnh
	21-08-2005
	7
	B
	Kim Tân
	6.50
	7.50
	3.80
	17.80
	146

	57
	Nguyễn Mạnh Quỳnh
	17-12-2005
	7
	B
	Kim Tân
	5.25
	4.50
	3.30
	13.05
	567

	58
	Đồng Phương Thảo
	03-04-2005
	7
	B
	Kim Tân
	4.10
	5.50
	4.10
	13.70
	503

	59
	Đồng Thanh Thuỷ
	26-09-2005
	7
	B
	Kim Tân
	7.75
	8.25
	5.20
	21.20
	33

	60
	Phạm Ngọc Tú
	14-12-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.25
	6.50
	2.30
	12.05
	688

	61
	Nguyễn Việt Tùng
	11-08-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.00
	6.50
	3.30
	12.80
	601

	62
	Phạm Thị Thanh Xuân
	16-02-2005
	7
	B
	Kim Tân
	3.25
	7.00
	5.80
	16.05
	267

	63
	Phạm Hải Yến
	03-03-2005
	7
	B
	Kim Tân
	4.75
	6.30
	3.90
	14.95
	378

	64
	Trần Lê Ngọc Trúc
	07-07-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.50
	5.00
	3.20
	9.70
	961

	65
	Đồng Đức Anh
	21-08-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.50
	3.00
	2.50
	7.00
	1184

	66
	Phạm Khương Duy
	16-12-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.50
	3.50
	3.40
	8.40
	1088

	67
	Nguyễn Văn Đạt
	05-03-2003
	7
	C
	Kim Tân
	0.25
	1.00
	1.20
	2.45
	1294

	68
	Đặng Thị Hoài
	19-07-2005
	7
	C
	Kim Tân
	2.50
	6.25
	4.00
	12.75
	611

	69
	Trần Diễm Quỳnh Hương
	03-12-2005
	7
	C
	Kim Tân
	6.75
	6.75
	4.50
	18.00
	140

	70
	Trần Thị Hương
	24-03-2005
	7
	C
	Kim Tân
	7.00
	7.50
	5.10
	19.60
	67

	71
	Nguyễn Thu Hương
	11-09-2005
	7
	C
	Kim Tân
	8.00
	7.75
	5.80
	21.55
	27

	72
	Lê Duy Khánh
	28-08-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.00
	4.50
	1.80
	9.30
	1003

	73
	Phạm Duy Khánh
	04-08-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.50
	5.50
	2.40
	11.40
	762

	74
	Đinh Hoàng Khánh
	08-08-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.75
	6.75
	3.10
	13.60
	511

	75
	Đồng Văn Khánh
	23-07-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.25
	7.75
	2.80
	13.80
	486

	76
	Nguyễn Thị Lan
	27-01-2005
	7
	C
	Kim Tân
	4.00
	6.50
	3.50
	14.00
	468

	77
	Phạm Khánh Linh
	22-08-2005
	7
	C
	Kim Tân
	7.25
	6.25
	4.90
	18.40
	122

	78
	Phạm Thị Ngọc Linh
	02-10-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.75
	5.00
	1.60
	10.35
	887

	79
	Hoàng Văn Long
	01-10-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.50
	4.50
	2.90
	10.90
	819

	80
	Nguyễn Ngọc Ninh
	10-11-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.50
	3.00
	2.90
	7.40
	1152

	81
	Trần Đức Tài
	26-07-2005
	7
	C
	Kim Tân
	2.00
	6.00
	2.30
	10.30
	889

	82
	Đào Xuân Thái
	30-09-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.75
	6.00
	2.00
	11.75
	718

	83
	Phạm Thị Phương Thảo
	31-10-2005
	7
	C
	Kim Tân
	5.75
	5.80
	4.30
	15.85
	290

	84
	Trần Phương Thảo
	08-04-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.75
	5.00
	2.20
	8.95
	1035

	85
	Tăng Thị Thu
	10-07-2005
	7
	C
	Kim Tân
	6.75
	6.75
	2.60
	16.10
	262

	86
	Đoàn Hữu Toản
	30-06-2005
	7
	C
	Kim Tân
	2.25
	7.00
	4.20
	13.45
	526

	87
	Phạm Thị Như Trang
	03-11-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.75
	7.50
	4.80
	16.05
	267

	88
	Minh Đức Trung
	24-01-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.75
	7.25
	3.60
	14.60
	408

	89
	Nguyễn Thanh Tùng
	01-07-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.50
	6.75
	3.60
	11.85
	706

	90
	Trần Thanh Tuyền
	22-10-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.25
	6.75
	3.10
	13.10
	563

	91
	Nguyễn Mạnh Vinh
	05-06-2005
	7
	C
	Kim Tân
	4.50
	6.25
	3.50
	14.25
	441

	92
	Nguyễn Thế Vinh
	02-05-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.75
	6.25
	3.00
	13.00
	578

	93
	Đỗ Văn Vũ
	28-03-2005
	7
	C
	Kim Tân
	1.50
	5.50
	2.50
	9.50
	980

	94
	Phạm Ngọc Xuân
	09-02-2005
	7
	C
	Kim Tân
	3.25
	6.75
	4.20
	14.20
	451

	95
	Phạm Thị Xuyến
	26-03-2005
	7
	C
	Kim Tân
	4.75
	6.00
	3.70
	14.45
	426

	1
	Lê Đức Anh
	20-02-2004
	8
	A
	Kim Tân
	7.00
	5.75
	7.70
	20.45
	69

	2
	Nguyễn Thị Kim Anh
	20-10-2004
	8
	A
	Kim Tân
	0.25
	2.75
	1.90
	4.90
	1152

	3
	Đồng Kiều Chinh
	16-12-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.25
	3.25
	7.70
	14.20
	371

	4
	Nguyễn Đức Chung
	26-12-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.50
	4.50
	7.60
	13.60
	425

	5
	Nguyễn Ngọc Cường
	01-12-2004
	8
	A
	Kim Tân
	4.00
	5.00
	8.20
	17.20
	181

	6
	Nguyễn Việt Cường
	13-07-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.50
	3.00
	4.40
	8.90
	891

	7
	Phạm Văn Dũng
	10-09-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.00
	2.50
	3.40
	7.90
	975

	8
	Nguyễn Mỹ Duyên
	16-03-2004
	8
	A
	Kim Tân
	4.00
	5.00
	6.00
	15.00
	311

	9
	Nguyễn Văn Đức
	08-08-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.50
	3.50
	6.10
	13.10
	469

	10
	Phạm Việt Hà
	26-02-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.50
	4.00
	7.60
	15.10
	303

	11
	Đinh Quốc Hải
	19-11-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.00
	2.00
	6.10
	11.10
	661

	12
	Nguyễn Hải Hậu
	13-11-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.50
	5.00
	5.90
	14.40
	359

	13
	Nguyễn Văn Hiếu
	08-07-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.00
	4.00
	2.50
	8.50
	923

	14
	Vũ Đức Huy
	30-12-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.00
	2.00
	3.50
	6.50
	1084

	15
	Nguyễn Duy Huynh
	27-09-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.25
	5.50
	6.90
	14.65
	341

	16
	Đồng Duy Khánh
	23-09-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.75
	2.50
	2.50
	7.75
	986

	17
	Nguyễn Đức Kiên
	22-06-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.50
	4.50
	4.10
	11.10
	661

	18
	Lại Văn Kiên
	02-01-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.50
	4.00
	3.00
	9.50
	826

	19
	Trần Ngọc Mai
	28-02-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.50
	3.75
	3.90
	10.15
	762

	20
	Đồng Thị Mai
	15-05-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.50
	6.00
	4.70
	13.20
	463

	21
	Tăng Phương Nam
	10-06-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.00
	1.75
	1.20
	3.95
	1177

	22
	Đồng Thị Bích Ngọc
	02-11-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.25
	4.50
	5.60
	13.35
	449

	23
	Nguyễn Văn Phong
	03-11-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.50
	2.25
	2.70
	8.45
	929

	24
	Đoàn Đặng Quang
	12-06-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.50
	2.25
	4.10
	9.85
	785

	25
	Phạm Quang Tâm
	02-08-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.50
	3.75
	5.60
	10.85
	692

	26
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	07-08-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.75
	3.50
	5.70
	11.95
	577

	27
	Phạm Văn Thành
	02-09-2004
	8
	A
	Kim Tân
	0.75
	3.00
	3.30
	7.05
	1046

	28
	Hoàng Văn Thao
	12-06-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.00
	4.25
	4.60
	11.85
	589

	29
	Đinh Thị Phương Thảo
	11-01-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.25
	5.50
	3.60
	11.35
	638

	30
	Vũ Thị Phương Thảo
	05-08-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.75
	4.50
	6.20
	12.45
	530

	31
	Trần Thị Thắm
	23-12-2004
	8
	A
	Kim Tân
	0.50
	4.50
	6.00
	11.00
	673

	32
	Lê Mạnh Thương
	17-05-2004
	8
	A
	Kim Tân
	0.75
	2.75
	5.80
	9.30
	844

	33
	Nguyễn Minh Anh Tuấn
	20-12-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.50
	3.00
	2.50
	7.00
	1049

	34
	Phạm Duy Tuấn
	08-06-2004
	8
	A
	Kim Tân
	2.00
	3.25
	3.00
	8.25
	945

	35
	Đồng Văn Tùng
	16-04-2004
	8
	A
	Kim Tân
	0.25
	5.00
	3.40
	8.65
	913

	36
	Phạm Quốc Văn
	12-07-2004
	8
	A
	Kim Tân
	1.00
	3.75
	1.70
	6.45
	1091

	37
	Nguyễn Đức Viên
	15-07-2004
	8
	A
	Kim Tân
	3.00
	4.50
	2.80
	10.30
	742

	38
	Lê Quảng An
	06-10-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	5.50
	7.40
	17.15
	185

	39
	Lê Đức Anh
	19-04-2004
	8
	B
	Kim Tân
	2.00
	3.50
	6.60
	12.10
	559

	40
	Nguyễn Vũ Hoàng Anh
	22-12-2004
	8
	B
	Kim Tân
	5.00
	4.75
	7.40
	17.15
	185

	41
	Trần Quốc Anh
	13-04-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.50
	4.75
	8.00
	17.25
	180

	42
	Phạm Minh Tuấn Anh
	14-08-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	4.50
	7.50
	16.25
	238

	43
	Đồng Văn Cường
	03-04-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.75
	3.50
	7.50
	15.75
	265

	44
	Đồng Thị Thùy Dương
	20-01-2004
	8
	B
	Kim Tân
	2.25
	4.25
	7.30
	13.80
	401

	45
	Nguyễn Trương Dương
	01-10-2004
	8
	B
	Kim Tân
	2.75
	2.50
	5.00
	10.25
	751

	46
	Nguyễn Văn Đại
	05-10-2004
	8
	B
	Kim Tân
	3.50
	4.25
	7.20
	14.95
	316

	47
	Trần Thị Thanh Hằng
	08-01-2004
	8
	B
	Kim Tân
	3.50
	4.75
	5.90
	14.15
	375

	48
	Đồng Phương Hậu
	14-03-2004
	8
	B
	Kim Tân
	6.00
	6.00
	8.70
	20.70
	58

	49
	Đồng Quảng Hậu
	08-09-2003
	8
	B
	Kim Tân
	2.75
	1.25
	2.40
	6.40
	1094

	50
	Phạm Minh Hiếu
	30-10-2004
	8
	B
	Kim Tân
	3.25
	3.00
	5.90
	12.15
	554

	51
	Lê Thị Thanh Hoa
	13-04-2004
	8
	B
	Kim Tân
	0.50
	3.00
	2.90
	6.40
	1094

	52
	Minh Thị Hoa
	03-03-2004
	8
	B
	Kim Tân
	3.75
	3.25
	4.70
	11.70
	609

	53
	Đặng Thị Huê
	16-02-2004
	8
	B
	Kim Tân
	2.00
	2.75
	4.40
	9.15
	863

	54
	Phạm Duy Hùng
	18-07-2004
	8
	B
	Kim Tân
	2.75
	3.25
	4.70
	10.70
	707

	55
	Phạm Thị Phương Nga
	20-10-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	4.50
	6.00
	14.75
	333

	56
	Đinh Phương Nguyên
	07-03-2004
	8
	B
	Kim Tân
	7.00
	4.50
	7.30
	18.80
	127

	57
	Nguyễn Long Nhật
	04-12-2004
	8
	B
	Kim Tân
	7.30
	5.25
	6.80
	19.35
	101

	58
	Đồng Thị Phương Nhung
	05-08-2004
	8
	B
	Kim Tân
	6.50
	6.00
	8.70
	21.20
	41

	59
	Nguyễn Văn Quang
	09-11-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	4.50
	6.20
	14.95
	316

	60
	Nguyễn Xuân Tài
	12-02-2004
	8
	B
	Kim Tân
	3.75
	5.25
	5.90
	14.90
	322

	61
	Phạm Thị Thu Thương
	28-12-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	4.25
	8.00
	16.50
	225

	62
	Lê Thị Huyền Trang
	01-02-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	3.75
	3.90
	11.90
	581

	63
	Lê Thị Trang
	03-02-2004
	8
	B
	Kim Tân
	2.50
	4.75
	3.10
	10.35
	737

	64
	Phạm Thu Trang
	07-11-2004
	8
	B
	Kim Tân
	0.50
	3.00
	4.50
	8.00
	965

	65
	Nguyễn Thùy Trang
	04-09-2004
	8
	B
	Kim Tân
	5.25
	5.00
	7.40
	17.65
	158

	66
	Lê Ngọc Trâm
	21-02-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.75
	5.00
	8.10
	17.85
	154

	67
	Phạm Đức Trung
	18-06-2004
	8
	B
	Kim Tân
	7.00
	5.00
	8.00
	20.00
	82

	68
	Nguyễn Văn Trường
	28-01-2004
	8
	B
	Kim Tân
	3.25
	3.00
	7.20
	13.45
	438

	69
	Bùi Quốc Tuấn
	27-06-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.25
	3.25
	5.90
	13.40
	440

	70
	Nguyễn Thùy Vân
	03-06-2004
	8
	B
	Kim Tân
	6.00
	4.75
	6.70
	17.45
	169

	71
	Phạm Thùy Vân
	15-12-2004
	8
	B
	Kim Tân
	6.00
	3.25
	5.20
	14.45
	355

	72
	Nguyễn Thị Vy
	03-06-2004
	8
	B
	Kim Tân
	4.75
	3.75
	5.70
	14.20
	371

	73
	Hoàng Thị Xuân
	28-06-2004
	8
	B
	Kim Tân
	5.75
	5.50
	6.20
	17.45
	169

	74
	Nguyễn Thị Hải Yến
	21-05-2004
	8
	B
	Kim Tân
	6.00
	5.00
	7.50
	18.50
	138

	1
	Trần Văn An
	25-09-2002
	9
	A
	Kim Tân
	0.50
	2.50
	3.40
	6.40
	1265

	2
	Trần Nguyễn Thế Anh
	25-04-2003
	9
	A
	Kim Tân
	0.25
	1.25
	3.30
	4.80
	1361

	3
	Đỗ Thị Tuyết Chinh
	22-09-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.50
	4.00
	3.70
	9.20
	982

	4
	Nguyễn Thị Chuyền
	10-08-2003
	9
	A
	Kim Tân
	2.25
	3.50
	3.20
	8.95
	1003

	5
	Đồng Thị Dung
	27-06-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	2.50
	2.60
	6.10
	1293

	6
	Nguyễn Phương Duy
	21-04-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.75
	3.50
	3.40
	8.65
	1041

	7
	Nguyễn Tiến Đạt
	30-07-2003
	9
	A
	Kim Tân
	2.75
	4.50
	4.00
	11.25
	725

	8
	Lê Văn Đạt
	08-11-2002
	9
	A
	Kim Tân
	0.50
	3.00
	2.00
	5.50
	1326

	9
	Đồng Thị Thu Hiên
	13-01-2003
	9
	A
	Kim Tân
	3.25
	4.00
	4.95
	12.20
	596

	10
	Đào Thế Hiển
	19-01-2002
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	3.00
	3.45
	7.45
	1182

	11
	Trần Huy Hoàng
	10-10-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	3.25
	4.10
	8.35
	1078

	12
	Lê Văn Hoàng
	25-05-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.25
	3.00
	3.90
	8.15
	1103

	13
	Đồng Thị Huệ
	30-06-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.25
	3.25
	4.40
	8.90
	1008

	14
	Trần Văn Hưng
	01-11-2002
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	1.50
	2.80
	5.30
	1334

	15
	Phạm Văn Khải
	01-06-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	1.50
	3.80
	6.30
	1275

	16
	Vũ Văn Lanh
	20-12-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	4.00
	3.40
	8.40
	1072

	17
	Cao Mỹ Lệ
	27-10-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.75
	5.00
	4.90
	11.65
	668

	18
	Vũ Thị Kim Liên
	08-12-2003
	9
	A
	Kim Tân
	0.75
	3.50
	4.20
	8.45
	1061

	19
	Minh Thi Lý
	30-07-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	2.00
	3.40
	6.40
	1265

	20
	Hoàng Minh Quân
	20-05-2003
	9
	A
	Kim Tân
	3.50
	3.25
	4.70
	11.45
	701

	21
	Nguyễn Minh Quân
	13-12-2003
	9
	A
	Kim Tân
	1.00
	2.50
	3.50
	7.00
	1220

	22
	Nguyễn Minh Quân
	17-07-2003
	9
	A
	Kim Tân
	0.25
	1.75
	3.20
	5.20
	1338

	23
	Minh Thị Thùy Trang
	06-12-2003
	9
	A
	Kim Tân
	2.25
	3.50
	7.20
	12.95
	518

	24
	Đồng Anh Tuấn
	30-10-2001
	9
	A
	Kim Tân
	0.50
	2.75
	3.60
	6.85
	1235

	25
	Nguyễn Hồng Yến
	08-10-2003
	9
	A
	Kim Tân
	2.25
	2.50
	5.75
	10.50
	813

	26
	Nguyễn Thị Phương Anh
	08-09-2003
	9
	B
	Kim Tân
	2.00
	2.75
	3.60
	8.35
	1078

	27
	Nguyễn Tuấn Anh
	19-02-2003
	9
	B
	Kim Tân
	3.75
	4.00
	4.30
	12.05
	620

	28
	Bùi Huy Được
	05-02-2001
	9
	B
	Kim Tân
	0.00
	1.50
	1.20
	2.70
	1422

	29
	Nguyễn Văn Giang
	11-10-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.75
	3.00
	4.20
	7.95
	1130

	30
	Nguyễn Đức Hiếu
	11-08-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.50
	1.50
	2.40
	4.40
	1383

	31
	Đinh Thị Hoa
	16-11-2003
	9
	B
	Kim Tân
	2.00
	4.00
	3.90
	9.90
	894

	32
	Đoàn Thị Hoa
	06-09-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.00
	2.00
	3.20
	5.20
	1338

	33
	Đồng Thị Thu Hồng
	16-03-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.75
	3.75
	3.50
	8.00
	1124

	34
	Nguyễn Mạnh Hùng
	23-02-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.50
	3.75
	3.80
	8.05
	1116

	35
	Đồng Xuân Huy
	19-08-2002
	9
	B
	Kim Tân
	0.75
	1.50
	2.80
	5.05
	1346

	36
	Trần Văn Hưng
	27-05-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.50
	0.00
	3.40
	3.90
	1398

	37
	Nguyễn Ngọc Linh
	21-06-2003
	9
	B
	Kim Tân
	3.00
	3.75
	4.20
	10.95
	751

	38
	Nguyễn Đức Mạnh
	03-12-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.50
	2.00
	3.80
	7.30
	1197

	39
	Trần Thị Nguyệt
	23-07-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.50
	4.00
	4.05
	9.55
	942

	40
	Trần Văn Quân
	01-03-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.00
	2.50
	4.65
	8.15
	1103

	41
	Nguyễn Đức Thịnh
	19-12-2002
	9
	B
	Kim Tân
	2.25
	4.00
	5.30
	11.55
	684

	42
	Phạm Thị Thoa
	05-08-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.00
	3.00
	4.80
	8.80
	1021

	43
	Lê Thị Thanh Thu
	01-08-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.75
	2.50
	5.50
	9.75
	923

	44
	Phạm Thị Thu
	28-12-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.50
	2.50
	5.10
	9.10
	986

	45
	Nguyễn Văn Thư
	11-12-2002
	9
	B
	Kim Tân
	0.50
	2.00
	4.45
	6.95
	1225

	46
	Hoàng Thị Trang
	30-09-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.00
	1.50
	5.60
	8.10
	1109

	47
	Nguyễn Thị Trang
	19-12-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.50
	2.25
	4.90
	7.65
	1164

	48
	Phạm Thành Trung
	22-10-2003
	9
	B
	Kim Tân
	2.00
	3.00
	5.40
	10.40
	830

	49
	Đồng Ngọc Tú
	26-01-2003
	9
	B
	Kim Tân
	0.00
	1.00
	3.40
	4.40
	1383

	50
	Nguyễn Thị Vân
	05-06-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.00
	2.50
	6.00
	9.50
	946

	51
	Đào Văn Vũ
	13-06-2003
	9
	B
	Kim Tân
	1.50
	1.50
	5.00
	8.00
	1124

	52
	Bùi Duy Anh
	19-10-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.50
	3.50
	3.60
	8.60
	1043

	53
	Phạm Hồng Anh
	17-05-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.25
	4.25
	4.60
	10.10
	873

	54
	Nguyễn Lan Anh
	08-05-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.75
	5.75
	6.00
	14.50
	378

	55
	Đinh Thị Ngọc Anh
	28-02-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.25
	5.50
	5.50
	12.25
	590

	56
	Nguyễn Đức Cường
	18-10-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.00
	5.00
	4.10
	10.10
	873

	57
	Vũ Duy
	26-09-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.00
	2.00
	3.10
	6.10
	1293

	58
	Đinh Quý Đạt
	27-08-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.75
	4.00
	4.20
	11.95
	628

	59
	Nguyễn Hương Giang
	13-11-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.50
	2.75
	4.20
	8.45
	1061

	60
	Phạm Hồng Hải
	06-11-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.25
	3.25
	3.40
	7.90
	1134

	61
	Nguyễn Thị Hằng
	20-02-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.25
	4.50
	3.60
	9.35
	959

	62
	Vũ Thị Hiền
	04-05-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.00
	5.50
	6.00
	12.50
	568

	63
	Nguyễn Vũ Duy Hoàng
	27-09-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.00
	4.00
	3.80
	10.80
	770

	64
	Nguyễn Nhật Hoàng
	30-09-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.25
	3.50
	4.70
	10.45
	825

	65
	Nguyễn Phi Hùng
	07-04-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.50
	3.75
	3.70
	10.95
	751

	66
	Đặng Hoàng Long
	07-11-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.00
	2.75
	4.40
	10.15
	861

	67
	Đồng Thị Ngân
	03-03-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.50
	3.25
	4.05
	8.80
	1021

	68
	Vũ Thị Phương
	26-04-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.25
	2.50
	4.40
	8.15
	1103

	69
	Vũ Diễm Quỳnh
	03-03-2003
	9
	C
	Kim Tân
	4.25
	4.00
	6.20
	14.45
	384

	70
	Đào Xuân Tài
	17-10-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.50
	4.75
	5.30
	12.55
	558

	71
	Đồng Quảng Thái
	13-03-2003
	9
	C
	Kim Tân
	4.50
	4.50
	6.45
	15.45
	312

	72
	Trần Thị Phương Thảo
	22-04-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.00
	3.00
	5.30
	11.30
	715

	73
	Đặng Văn Thắng
	15-07-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.00
	3.25
	6.80
	13.05
	511

	74
	Trần Thị Kim Thoa
	29-07-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.25
	3.50
	6.80
	12.55
	558

	75
	Trần Trọng Thủy
	07-02-2003
	9
	C
	Kim Tân
	3.75
	4.00
	4.15
	11.90
	636

	76
	Lê Thị Thương
	26-11-2003
	9
	C
	Kim Tân
	5.75
	4.75
	7.60
	18.10
	167

	77
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	27-01-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.75
	6.50
	6.80
	16.05
	273

	78
	Phạm Quang Trung
	30-08-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.00
	2.25
	3.50
	7.75
	1152

	79
	Lại Thanh Tuyền
	11-05-2003
	9
	C
	Kim Tân
	4.00
	3.50
	6.20
	13.70
	445

	80
	Hoàng Thị Ánh Tuyết
	05-05-2003
	9
	C
	Kim Tân
	2.25
	3.50
	7.20
	12.95
	518

	81
	Nguyễn Thị Vân
	12-08-2003
	9
	C
	Kim Tân
	1.25
	1.00
	5.80
	8.05
	1116


